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I   ộ  ia đình chính sách 

1.  ộ n hèo có thành viên là N   với cách mạn    

1 Vũ Hùng Úc 1940 038040002272 Thôn 1 Quang Trung 1   

II  ộ n hèo 

1. 
 ộ n hèo có thành viên là đối tƣợn  b o trợ xã hội  đan  hƣởn  trợ cấp xã hội hằn  

thán  tại cộn  đồn  (n ƣời cao tu i  n ƣời khuyết tật  đơn thân) 

2 Phạm Thị Tuyết  1962 038162034564 Khu phố 4 Phú Sơn   1 

3 Bùi Thị Luyến 1979 038179001431 Thôn 6 Quang Trung   1 

4 Lê Thị Sinh 1955 38155008949 Khu 6 Ngọc Trạo   1 

5 Vũ Văn Quang 1984 038084012125 Liên Giang Đông Sơn 1   

6 Lý Công Quang 1946 38046009537 khu 9 Ba Đình   1 

7 Mai Thị Văn 1981 038181016970 Trường Sơn Đông Sơn 1   

8 Nguyễn Văn Hoà 1971 038071013949 Xuân Nội Đông Sơn 1   

9 Nguyễn Thị Thuỷ 1981 38181028616 Khu phố 7 Đông Sơn   1 

10 Nguyễn Thị Quy 1950 038150005745 khu 4 Ba Đình 1   

11 Lê Thị Việt 1981 038181031993 Khu phố 3 Phú Sơn 1   

12 Hoàng Thị Miền 1987 038187012585 Trường Sơn Đông Sơn 1   

13 Hoàng Thị Tâm 1981 38181009113 Đông Thôn Đông Sơn 1   

2.  ộ n hèo còn lại 

14 Mai Thị Lịch 1962 038162026896 Thôn 3 Quang Trung 1   

15 Bùi Thị Mùi 1955 038155006136 Thôn 1 Quang Trung 1   

16 Ngô Văn Thạch 1950 38050015208 Khu phố 4 Lam Sơn 1   

17 Trương Văn Tuấn 1984 38084004782 Khu 14 Ngọc Trạo 1   

18 Nguyễn Thị Năm 1949 03814900112 Liên Giang Đông Sơn 1   

19 Mai Văn Hùng  1956 038056009624 Khu phố 6 Phú Sơn  1   

20 Nguyễn Thị Huệ 1966 3820316683 Khu 6 Ngọc Trạo 1   
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21 Trần Thị Xuân 1957 038157016197 Thôn 6 Quang Trung 1   

22 Nguyễn Ngọc Sơn 1980 038080030885 Xuân Nội Đông Sơn 1   

23 Nguyễn Văn Năm 1969 038069017877 Khu phố 5 Phú Sơn    1 

24 Trần Thị Thơm 1952 038152023590 khu phố 4 Bắc Sơn   1 

25 Lê Thị Tình 1965 038165007094 khu phố 6 Bắc Sơn   1 

26 Đỗ Thị Châm 1960 038160005419 khu phố 8 Bắc Sơn   1 

27 Tạ Đức Trình 1980 038080001094 khu phố 9 Bắc Sơn   1 

28  Vũ Thị Xuân 1954 38154004412  Khu 13 Ngọc Trạo   1 

29 Nguyễn Thị Huệ 1975 038175012202 khu 5 Ba Đình 1   

30 Nguyễn Thị Đào 1966 034166003444 khu phố 3 Bắc Sơn   1 

31 Phạm Thị Hường 1965 038165012791 Sơn Nam Đông Sơn 1   

32 Lê Thị Mơ 1949 038149013700 Sơn Nam Đông Sơn 1   

33 
Bùi Thị Thị 

Hương 
1985 038185004149 khu phố 1 Bắc Sơn   1 

34 Trương Văn Toàn 1984 38084001707 Khu 14 Ngọc Trạo   1 

35 
Nguyễn Quang 

Huynh 
1979 038079008478 khu phố 2 Bắc Sơn   1 

36 
Nguyễn Thị 

Duyên 
1947 038147013182 Liên Giang Đông Sơn   1 

37 Nguyễn Văn Nam 1986 38086001192 Khu 11 Ngọc Trạo 1   

38 Phạm Văn Bình 1979 038079022073 Điền Lư Đông Sơn 1   

39 Trần Văn Trọng 1988 038088009665 Thôn 1 Quang Trung 1   

40 
Nguyễn Thị Liên 

(Nguyễn Thị Đào) 
1973 38173025910 Khu phố 3 Phú Sơn 1   

41 Vũ Thị Nhài 1978 038178025931 Đoài Thôn Đông Sơn 1   

42 Vũ Văn Truyền 1983 38083017145 Nghĩa Môn Lam Sơn 1   

43 Hoàng Thị Bích 1973 038173018578 Trường Sơn Đông Sơn   1 

III  ộ còn khó khăn về nhà ở 

1.  ộ  cận n hèo 

44 Trịnh Văn Tú 1994 038094016027 Khu phố 3 Đông Sơn 1   

45 Vũ Thị The 1943 038143001345 Trường Sơn Đông Sơn   1 
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46 Phạm Thị Lương 1987 038187006251 khu 3 Ba Đình   1 

47 Đỗ Thị Dinh 1953 35153006180 Khu 2 Ngọc Trạo   1 

48 Nguyễn Xuân Yên 1952 027052005596 Khu phố 6 Lam Sơn   1 

49 Phạm Thị Thạnh 1965 038165030849 Khu phố 4 Lam Sơn   1 

50 Lê Thị Nguyệt 1957 038157023127 khu 7 Ba Đình   1 

51 
Nguyễn Duy 

Phương 
1987 038087008465 Sơn Tây Đông Sơn 1   

52 Nguyễn Thị Ái 1993 038193034273 Trường Sơn Đông Sơn 1   

2.  ộ có thành viên là n ƣời có c n  với cách mạn  còn khó khăn về nhà ở 

53 Ngô Xuân Trường  1948 038048001844 Khu phố 6 Phú Sơn 1   

54 Vũ Ngọc Long 1950 038050018293 Thôn 6 Quang Trung 1   

55 Trương Văn Diễn  1948 038048007792 Khu phố 5 Phú Sơn   1 

56 Phùng Thị Bích 1945 038145015000 Khu phố 2 Bắc Sơn   1 

57 Trần Văn Lưu 1967 038067031409 Khu phố 9 Bắc Sơn   1 

58 Lê Chí Thành 1950 38050001093 Khu 3 Ngọc Trạo   1 

59 Trịnh Thị Phớn  1938 038138006256 Khu phố 1 Phú Sơn   1 

60 Vũ Văn Đãi 1948 038048009517 Điền Lư  Đông Sơn 1   

61 Lại Thị Khánh 1947 38147002341 khu 6 Ba Đình 1   

62 Trần Thị Cà 1952 3823707220 Khu 11 Ngọc Trạo 1   

63 Nguyễn Thị Then  1945 03814501487 Khu phố 2 Phú Sơn 1   

64 Trịnh Thị Anh Tú 1944 038144010359 Khu phố 4 Lam Sơn   1 

65 Lê Quang Trung 1944 038044005527 Khu phố 4 Lam Sơn   1 

66 Chung Văn Ty 1935 038035002976 Khu phố 4 Lam Sơn   1 

67 Lê Anh Chiến 1954 042054009847 Khu phố 4 Lam Sơn   1 

68 Vũ Văn Vinh 1937 038037008109 Sơn Tây Đông Sơn 1   

69 Tống Văn Nhị 1946 38046001601 Đoài Thôn Đông Sơn   1 

70 
Nguyễn Thị 

Xuyến 
1960 37160002063 khu 11 Ba Đình   1 

71 Lê Thị Vuông 1956 38156020492 khu 11 Ba Đình   1 
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3. 
 ộ có thành viên là đối tƣợn  b o trợ xã hội   đan  hƣởn  trợ cấp xã hội hằn  thán  tại 

cộn  đồn   có hoàn c nh khó khăn 

72 
Trịnh Thị Dung 

(Hiếu) 
1980 038180004727 Khu phố 4 Phú Sơn 1   

73 Trần Thị Thái 1945 038145011273 Khu 12 Bắc Sơn   1 

74 Vũ Văn Xuyến 1965 038065037111 Xuân Nội Đông Sơn 1   

75 Mai Thị Thơm 1959 038159022854 Thôn 6 Quang Trung 1   

4. 
 ộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hƣ hỏn   dột nát có n uy cơ sập đ   kh n  đ m 

b o an toàn 

76 Nguyễn Thị Bình 1955 3820315348 khu phố 11 Ba Đình   1 

77 Phùng Thị Mai  1957 038157013235 Khu phố 6 Phú Sơn 1   

78 Nguyễn Văn Lấn  1955 038055015689 Khu phố 6 Phú Sơn 1   

79 
Vũ Hoàng Long 

 (Vũ Thị Mậu)  
2000 038200012764 Khu phố 4 Phú Sơn  1   

80 Lê Thị Bế 1955 038155011890 Cổ Đam Lam Sơn 1   

81 
Nguyễn Ngọc 

Chung 
1954 038054015711 Đoài Thôn Đông Sơn 1   

82 Phạm Thị Chính 1971 038171017083 Đoài Thôn Đông Sơn 1   

83 Nguyễn Thị Sáu 1958 038158016700 Khu phố 4 Lam Sơn   1 

84 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
1984 038184010900 Đoài Thôn Đông Sơn   1 

85 Vũ Thanh Quỳnh 1968 36068003627 khu 8 Ba Đình   1 

86 Mai Thị Thục 1957 38157000556 khu 9 Ba Đình   1 

87 Phạm Văn Tốn 1957 37057006796 khu 9 Ba Đình   1 

88 Hoàng Thị Thảnh 1957 38157005148 khu 9 Ba Đình   1 

89 Lê Thị Mơ 1971 38171006809 khu 7 Ba Đình   1 

90 Trịnh Xuân Điều 1983 3803039960 khu 4 Ba Đình 1   

91 Phạm Văn Lộc 1977 038077015000 Đông Thôn Đông Sơn 1   

92 Nguyễn Văn Đạt 1961 03061020989 Sơn Tây Đông Sơn 1   

93 Lữ Thị Lựu 1951 038151010139 khu phố 9 Bắc Sơn 1   
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